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1. Thiết bị nào sau đây vừa là thiết bị 

vào, vừa là thiết bị ra?  

A. Chuột máy tính (Mouse)  

B. Máy chiếu (Projector)  

C. Màn hình cảm ứng (Touch 

Screen)  

D. Máy in (Printer) 

 

2. Trong các thiết bị sau, thiết bị nào 

không phải là thiết bị vào?  

A. Microphone  

B. Bàn phím (Keyboard)  

C. Máy in (Printer)  

D. Webcam 

 

3. Chức năng chính của loa (Speaker) 

là gì?  

A. Nhập dữ liệu hình ảnh vào máy 

tính.  

B. Xuất dữ liệu âm thanh ra ngoài.  

C. Xử lý dữ liệu số.  

D. Lưu trữ dữ liệu dài hạn. 

4. Trong một buổi hội thảo trực tuyến 

(webinar), bạn dùng thiết bị nào để 

đưa hình ảnh của mình đến người 

khác?  

A. Microphone  

B. Webcam  

C. Loa ngoài  

D. Màn hình 

 

5. Một hoạ sĩ muốn đưa bản vẽ tay của 

mình vào máy tính để chỉnh sửa, 

thiết bị nào là phù hợp nhất?  

A. Bàn phím  

B. Máy quét (Scanner)  

C. Máy in (Printer)  

D. Chuột máy tính 

6. Hệ điều hành (Operating System) 

nào sau đây thường được sử dụng 

cho điện thoại thông minh?  

A. Microsoft Word  

B. Linux  

C. Android  

D. Google Chrome 

7. Phần mềm nào sau đây là phần mềm 

ứng dụng (Application Software)?  

A. Windows  

B. macOS  

C. Linux  

D. Microsoft Word 

8. Vai trò quan trọng nhất của Hệ điều 

hành là gì?  

A. Cung cấp trò chơi giải trí cho người 

dùng.  

B. Quản lý và điều phối hoạt động 

của phần cứng và phần mềm.  

C. Làm sạch virus và các phần mềm 

độc hại.  

D. Tăng tốc độ kết nối Internet. 

9. Khi bạn cài đặt một phần mềm mới, 

thành phần nào của máy tính có 

nhiệm vụ kiểm tra và cấp phát tài 

nguyên cần thiết?  

A. Phần mềm ứng dụng khác  

B. Bộ xử lý trung tâm (CPU)  

C. Hệ điều hành  

D. Ổ đĩa cứng (Hard Drive) 

10. Trong danh sách sau, đâu là Hệ điều 

hành?  

A. Adobe Photoshop  

B. Microsoft Edge  

C. Windows 11  

D. Zoom 



11. Để tạo một thư mục mới trong hệ 

điều hành Windows, bạn thường sử 

dụng lệnh nào?  

A. Cut  

B. Delete  

C. Rename 

D. New folder 

12. Thao tác nào dùng để thay đổi tên 

của một tệp hoặc thư mục đã có?  

A. Copy  

B. Paste  

C. Rename  

D. Open 

13. Kí tự nào sau đây không được phép 

sử dụng trong tên tệp và thư mục?  

A. Dấu gạch dưới ( _ )  

B. Dấu cách (Space)  

C. Dấu chấm hỏi (?)  

D. Dấu gạch ngang (-) 

14. Khi bạn Sao chép (Copy) một tệp từ 

ổ đĩa D sang USB, tệp gốc ở ổ đĩa D 

sẽ như thế nào?  

A. Bị xoá (không còn) ở ổ đĩa D.  

B. Được đổi tên tự động.  

C. Vẫn còn ở ổ đĩa D.  

D. Tự động ẩn đi. 

15. Hành động nào sau đây là an toàn 

nhất khi muốn di chuyển một thư 

mục quan trọng sang vị trí khác?  

A. Kéo và thả thư mục đó sang vị trí 

mới mà không kiểm tra lại.  

B. Trước tiên hãy sao chép (copy), 

sau đó kiểm tra tệp đã được sao 

chép rồi mới xoá tệp gốc.  

C. Sử dụng lệnh Cut (Cắt) và Paste 

(Dán) mà không cần sao lưu.  

D. Đổi tên thư mục gốc trước khi di 

chuyển để tránh nhầm lẫn. 

16. Tệp có phần mở rộng là .xlsx thường 

là loại tệp gì?  

A. Tệp văn bản (Word document)  

B. Tệp trình chiếu (Presentation)  

C. Tệp chương trình thực thi 

(Executable file)  

D. Tệp bảng tính (Spreadsheet) 

17. Tệp hình ảnh phổ biến nhất có phần 

mở rộng nào sau đây?  

A. .mp3  

B. .pdf  

C. .jpg  

D. .zip 

18. Việc sao lưu dữ liệu (Data Backup) 

nhằm mục đích chính là gì?  

A. Làm cho máy tính chạy nhanh hơn.  

B. Phục hồi dữ liệu khi có sự cố như 

hỏng ổ cứng hoặc bị virus.  

C. Giảm dung lượng tệp.  

D. Bảo vệ mật khẩu tài khoản. 

19. Một trong những lý do khiến chúng 

ta cần sao lưu dữ liệu là để phòng 

tránh rủi ro nào sau đây?  

A. Lỗi chính tả trong văn bản.  

B. Máy tính quá nóng.  

C. Thiên tai hoặc sự cố về điện làm 

hỏng máy tính.  

D. Mạng Internet chậm. 

20. Biện pháp hiệu quả nhất để ngăn 

chặn virus máy tính xâm nhập từ 

bên ngoài là gì?  

A. Thường xuyên khởi động lại máy 

tính.  

B. Thay đổi hình nền máy tính.  

C. Cài đặt và cập nhật phần mềm 

diệt virus.  

D. Tắt kết nối Internet. 

21. Kênh mạng xã hội nào sau đây chủ 

yếu tập trung vào chia sẻ video?  

A. Facebook  

B. Zalo  

C. YouTube  

D. Tiki 

22. Chức năng "Kết bạn" (Friend 

request) trên mạng xã hội thuộc về 

nhóm chức năng nào?  

A. Giải trí và thư giãn.  

B. Tìm kiếm thông tin.  

C. Kết nối và giao tiếp.  

D. Thương mại điện tử. 

23. Nội dung nào sau đây là mặt tiêu cực 

của mạng xã hội?  

A. Kết nối với bạn bè và gia đình.  

B. Lan truyền tin giả (Fake News).  

C. Hỗ trợ học tập trực tuyến.  

D. Nâng cao nhận thức cộng đồng. 

24. Khi bạn liên tục bị một tài khoản 

khác làm phiền hoặc đe dọa trên 



mạng xã hội, hành động nào nên 

được ưu tiên thực hiện?  

A. Đăng bài công khai chỉ trích người 

đó.  

B. Cố gắng tranh luận để giải quyết 

vấn đề.  

C. Sử dụng tính năng "Chặn" 

(Block) tài khoản đó.  

D. Tắt điện thoại và không sử dụng 

mạng xã hội nữa. 

25. Bạn phát hiện một bài đăng công 

khai có chứa nội dung bạo lực, bạn 

nên làm gì?  

A. Chia sẻ bài viết để cảnh báo mọi 

người.  

B. Bình luận lên án bài viết đó.  

C. Sử dụng tính năng "Báo cáo" 

(Report) để ban quản trị kiểm tra.  

D. Xem xong và bỏ qua. 

26. Hành vi nào sau đây được xem là 

thiếu văn hóa khi giao tiếp qua 

mạng xã hội?  

A. Đặt câu hỏi lịch sự về một vấn đề.  

B. Sử dụng lời lẽ thô tục hoặc công 

kích cá nhân.  

C. Sử dụng chữ viết tắt thông dụng.  

D. Chia sẻ ý kiến cá nhân mang tính 

xây dựng. 

27. Gửi tin nhắn lặp lại nhiều lần (spam) 

cho một người khác là biểu hiện của 

hành vi nào?  

A. Giao tiếp an toàn.  

B. Công kích (Attack).  

C. Làm phiền (Harassment).  

D. Chia sẻ thông tin. 

28. Hậu quả nào sau đây là nghiêm 

trọng nhất của việc nghiện Internet?  

A. Tốn tiền mua máy tính mới.  

B. Giảm tương tác xã hội thực tế và 

ảnh hưởng đến sức khỏe.  

C. Bị khóa tài khoản mạng xã hội.  

D. Không tìm được thông tin trên 

mạng. 

29. Bắt nạt qua mạng (Cyberbullying) 

có thể dẫn đến hậu quả gì cho nạn 

nhân?  

A. Nâng cao kỹ năng sử dụng máy 

tính.  

B. Trầm cảm, lo âu và tự ti.  

C. Được nổi tiếng trên mạng xã hội.  

D. Tăng cường kết nối xã hội. 

30. Bạn nhận được một tin nhắn nặc 

danh yêu cầu bạn cung cấp mật 

khẩu tài khoản ngân hàng. Bạn nên 

làm gì?  

A. Cung cấp mật khẩu để xem họ 

muốn gì.  

B. Nhắn tin hỏi lại danh tính của họ.  

C. Tuyệt đối không cung cấp thông 

tin và báo cáo tin nhắn này.  

D. Chia sẻ tin nhắn lên mạng xã hội để 

xin ý kiến. 

 

-----Hết----- 

 

 

 


